
UBND TàNH S¡N LA 
TRƯÞNG CAO ĐẲNG S¡N LA 

  
Số:         /KH-CĐSL 

CÞNG HOÀ XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIàT NAM 

Đßc lập - Tÿ do -  H¿nh phúc 

 
Sơn La, ngày      tháng 12  năm 2024 

 
K¾ HO¾CH 

KiÃm tra ti¿n đß thÿc hián đÁ tài, dÿ án khoa hác và công nghá cÁp c¢ sá  
n�m hác 2024-2025 và k¿t qu¿ ăng dÿng đÁ tài, dÿ án đã nghiám thu  

n�m hác 2023-2024 (LÃn 1) 
 

 I. C�N CĂ THþC HIàN 

- Quyết định số 972/QĐ-CĐSL ngày 10/10/2024 cÿa Hißu trưởng Trường 
Cao đẳng S¢n La về vißc Ban hành quy chế Tổ chāc và hoạt động (sửa đổi, bổ 
sung) cÿa Trường Cao đẳng S¢n La; 

- Quyết định số 93/QĐ-CĐSL ngày 19/02/2021 cÿa Hißu trưởng Trường 
Cao đẳng S¢n La về vißc ban hành Quy định quản lý hoạt động khoa học và công 
nghß (chánh sửa, bổ sung); 

- Quyết định số 1038/QĐ-CĐSL ngày 25/10/2024 cÿa Hißu trưởng Trường 
Cao đẳng S¢n La Về vißc phê duyßt đ¢n vị và cá nhân trúng tuyển chÿ trì thực 
hißn đề tài, dự án khoa học và công nghß cấp c¢ sở năm học 2024-2025 (lần 1); 
Quyết định số 1189/QĐ-CĐSL ngày 22/11/2024 cÿa Hißu trưởng Trường Cao 
đẳng S¢n La Về vißc phê duyßt đ¢n vị và cá nhân trúng tuyển chÿ trì thực hißn đề 
tài, dự án khoa học và công nghß cấp c¢ sở năm học 2024-2025 (lần 2); 

- Kế hoạch số 207/KH-CĐSL ngày 25/7/2024 cÿa Trường Cao đẳng S¢n La 
về Triển khai āng dụng kết quả nghiên cāu khoa học công nghß cấp trường đã 
được nghißm thu năm học 2023-2024; 

- Thÿ tục quy trình QT/8.5.1G/P.DTAO ban hành lần 1 hißu lực ngày 
01/07/2024.  

 II. MþC ĐÍCH, YÊU CÂU 

1. Mÿc đích 

 - Nâng cao chất lượng thực hißn đề tài, dự án khoa học công nghß cấp c¢ sở, 

đảm bảo đúng tiến độ.  

 - Triển khai āng dụng các kết quả nghiên cāu đã tiếp nhận chuyển giao, đưa 
kết quả nghiên cāu khoa học cÿa nhà trường vào thực tiễn sản xuất, thực tiễn quản 
lý, giảng dạy, học tập, công tác. Góp phần nâng cao năng lực cÿa nhà giáo, đóng 
góp tích cực cho sự phát triển về KH&CN cÿa nhà trường. 
 2. Yêu cÃu 
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 - Công tác kiểm tra thực hißn trên c¢ sở thuyết minh được duyßt, đảm bảo 
đúng quy định. 
 - Các đ¢n vị trực thuộc triển khai kịp thời kế hoạch tới viên chāc, giảng viên 
trong đ¢n vị, đồng thời báo cáo nghiêm túc tiến độ thực hißn vißc āng dụng các đề tài 
đến thời điểm kiểm tra. 
  - Cá nhân chÿ nhißm/nhóm thực hißn đề tài chÿ động báo cáo tiến độ thực hißn 
đề tài, dự án đã được phê duyßt. 

III. NÞI DUNG 

1. Thßi gian thÿc hián: Dự kiến từ ngày 25/12/2024 đến 27/12/2024  

2. Đßa điÃm:  

- Tại địa điểm thực hißn đề tài, dự án theo Thuyết minh được phê duyßt đối 
với các đề tài, dự án nghiên cāu āng dụng và phát triển công nghß. 

- Tại địa điểm thực hißn vißc āng dụng các đề tài, dự án khoa học công nghß 

đã tiếp nhận (theo Kế hoạch āng dụng). 
- Đối với các đề tài nghiên cāu khoa học xã hội và nhân văn đoàn kiểm tra 

thông qua Báo cáo và minh chāng sản phẩm hoàn thành theo Kế hoạch thời gian 
đã đăng ký trong thuyết minh (địa điểm tại phòng Đào tạo).  

3. Thành phÃn đoàn kiÃm tra:  

- Ông Nguyễn Văn Minh – Phó Hißu trưởng – Trưởng đoàn 

- Bà Đèo Thị Thiết – Phó Trưởng phòng Đào tạo – Thành viên 

- Bà Nguyễn Thị Hà – Giảng viên Phòng Đào tạo – Thành viên kiêm thư ký 

4. Nßi dung kiÃm tra:  

Kiểm tra vißc thực hißn cÿa các đ¢n vị, cá nhân/nhóm thực hißn đề tài, dự án 
khoa học công nghß cấp c¢ sở, cụ thể: 

- Tiến độ, kết quả thực hißn các nội dung nghiên cāu cÿa đề tài nghiên cāu 
khoa học năm học 2024-2025. 

- Tiến độ, kết quả vißc thực hißn kế hoạch āng dụng cÿa các đề tài, dự án 
khoa học công nghß đã được nghißm thu năm học 2023-2024. 

(Có Danh sách đề tài, dự án, sáng kiến kèm theo) 

 IV. TỔ CHĂC THþC HIàN 

1. Phòng Đào t¿o: Chÿ trì triển khai kế hoạch, báo cáo Ban Giám hißu kết 
quả thực hißn.  

2. Cá nhân chā nhiám và đ¢n vß chā trì:  
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- Phối hợp thực hißn các nội dung kiểm tra, chuẩn bị các minh chāng cần 
thiết phục vụ công tác kiểm tra. 

- Xây dựng báo cáo tiến độ thực hißn và āng dụng đề tài, dự án khoa học 
công nghß (01 bản in) gửi về Phòng Đào tạo (giảng viên Nguyễn Thị Hà) trước 
ngày 20/12/2024 (Mẫu báo cáo tiến độ thực hißn theo Thÿ tục quy trình 
QT/8.5.1G/P.DTAO ban hành lần 1 hißu lực ngày 01/07/2024). 

4. Các đ¢n vß trÿc thußc:  
- Sắp xếp kế hoạch công tác phù hợp cÿa Khoa, bộ môn, giảng viên để thực 

hißn tốt nội dung kiểm tra cÿa nhà trường. 
- Chuẩn bị các minh chāng phục vụ công tác kiểm tra. 
- Phối hợp cử thành viên tham gia công tác kiểm tra (nếu cần). 
Trên đây là Kế hoạch kiểm tra tiến độ thực hißn đề tài, dự án khoa học và 

công nghß cấp c¢ sở năm học 2024-2025 và kết quả āng dụng đề tài, dự án đã 
nghißm thu năm học 2023-2024 (Lần 1) cÿa Trường Cao đẳng S¢n La. Ban Giám 
hißu nhà trường yêu cầu các đ¢n vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai 
thực hißn./. 

 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo nhà trường (Báo cáo); 
- Các đ¢n vị trực thuộc (thực hißn); 
- Các cá nhân chÿ nhißm, đ¢n vị chÿ trì (thực 
hißn); 
- Lưu: VT, ĐT. 

KT. HIàU TRƯàNG 
PHÓ HIàU TRƯàNG 

 

 
 

 

 

Nguyßn V�n Minh 
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DANH SÁCH ĐÀ TÀI, Dþ ÁN KHCN CÀP C¡ Sà TRIÂN KHAI  
N�M HàC 2024-2025 

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-CĐSL ngày          /12/2024 của Trường Cao đẳng Sơn La) 
 

TT Tên đÁ tài/dÿ án 
Đ¢n vß chā trì/cá nhân 

chā nhiám 
Ghi chú 

1 

Nghiên cāu nấm phấn trắng Beauveria 

Bassiana trong sản xuất chế phẩm phòng trừ 
một số sâu hại chính trên cây trồng tại trường 
Cao đẳng S¢n La 

Hoàng Vĩnh Lam 

Ban Giám hißu 

 

2 
Nghiên cāu khả năng thích āng cÿa giống 
dưa Pepino trong điều kißn nhà màng tại 
Trường Cao đẳng S¢n La 

Trißu Thị Thịnh 

Khoa Nông Lâm 

 

3 
Nghiên cāu, đề xuất giải pháp nâng cao hißu 
quả marketing địa phư¢ng trong phát triển 
một số điểm du lịch huyßn Vân Hồ 

Trißu Hồng Hiếu 

Khoa Văn hóa – Du lịch 

 

4 

Giải pháp phối hợp nâng cao chất lượng công 
tác giáo viên chÿ nhißm đối với học sinh học 
chư¢ng trình Giáo dục thường xuyên cấp 
Trung học phổ thông kết hợp học trung cấp 
nghề tại Trường Cao đẳng S¢n La 

Ngần Thu Trang 

Khoa GDMN-GDPT 

 

5 

Phân loại và lựa chọn các bài tập Hoá đại 
cư¢ng lớp 10 nhằm nâng cao chất lượng dạy 
học và ôn thi THPT theo chư¢ng trình GDPT 
2018 

Vũ Vißt Dũng 

Khoa GDMN-GDPT 

 

6 

Giải pháp hình thành và phát triển kỹ năng 
dạy học phát triển năng lực cho sinh viên 
ngành Giáo dục mầm non thông qua hoạt 
động rèn kỹ năng nghề nghißp 

Nguyễn Thị Hồng Vân 

Khoa GDMN-GDPT 

 

7 
Thiết kế, đồng bộ hóa và phát huy giá trị bộ 
nhận dißn thư¢ng hißu và nhận dißn văn 
phòng Trường Cao đẳng S¢n La 

Nguyễn Thị Thu Trang 

Khoa Nghß thuật 

 

8 
Āng dụng công nghß thông tin trong thiết kế 
bài giảng dạy tiếng dân tộc Mông tại trường 
Cao đẳng S¢n La 

Cà Thị Dung 

Khoa Bồi dưỡng 

 

9 
Phân loại và lựa chọn các bài tập Hoá hữu c¢ 
lớp 11 nhằm nâng cao chất lượng dạy học và 
ôn thi THPT theo chư¢ng trình GDPT 2018 

Phạm Thị Duyên 

Khoa GDMN-GDPT 

 

10 
Dự án sản xuất thử nghißm trà túi lọc từ đông 
trùng hạ thảo sấy thăng hoa 

Phạm Thị Hường 

Khoa Nông Lâm 

Dự án 
KHCN 

11 
Dự án đảm bảo nguồn thāc ăn xanh cho đàn 
vật nuôi tại Trại chăn nuôi Trường Cao đẳng 
S¢n La 

Hoàng Văn Thißn 

Khoa Nông Lâm 

Dự án 
KHCN 

12 
Giải pháp triển khai các hoạt động giáo dục 
đạo đāc lối sống cho học sinh hß Giáo dục 

Lò Thị Mai Thanh  
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thường xuyên cấp Trung học phổ thông tại 
trường Cao đẳng S¢n La 

Khoa GDMN-GDPT 

13 
Lựa chọn, xây dựng, tổ chāc hoạt động Câu 
lạc bộ thể thao dân tộc thiểu số tại Trường 
Cao đẳng S¢n La 

Nguyễn Thạc Nhân 

Khoa C¢ bản 

 

14 
Giáo dục kỹ năng sử dụng mạng xã hội an 
toàn cho học sinh, sinh viên cÿa trường Cao 
đẳng S¢n La 

Phạm Thị Hà 

Khoa Luật – Nội vụ 

 

15 

Nuôi thử nghißm cua đồng thư¢ng phẩm 
trong bể lót bạt tại Trung tâm Āng dụng và 
chuyển giao công nghß, Trường Cao đẳng 
S¢n La 

Trư¢ng Hồng Quang 

Khoa Nông Lâm 

Dự án 
KHCN 

16 
Nuôi thử nghißm Don (Atherurus 

macrourus) tại Trại chăn nuôi - Trường Cao 
đẳng S¢n La  

Thân Thị Hồng Nhung 

Khoa Nông Lâm 

Dự án 
KHCN 

17 
Áp dụng quy trình tạo đất TAMA từ sinh vật 
bản địa và āng dụng trong trồng cây có cÿ 

Vũ Thị Kim Thanh 

Khoa Nông Lâm 

Dự án 
KHCN 

18 

Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác 
hạch toán kế toán tài sản cố định hữu hình tại 
Công ty TNHH Thư¢ng mại và Xây dựng 
981 

Lò Thị Minh Quý/Lớp 
TC Kế toán DN K60C 

GVHD: Trần Thị Quyên 

Đề tài 
NCKH do 
HSSV thực 
hißn 

19 

Theo dõi tỷ lß mắc một số bßnh thường gặp 
trên đàn gà nuôi tại Trại chăn nuôi, trường 
Cao đẳng S¢n La và thử nghißm phác đồ 
điều trị 

Đỗ Tất Lợi/Lớp CĐ 
Chăn nuôi Thú y K60A 

GVHD: Hoàng Văn 
Thißn 

 

Đề tài 
NCKH do 
HSSV thực 
hißn 

20 

Nghiên cāu khả năng sinh trưởng và phát 
triển cÿa rắn mối tại Lâm viên, Trường Cao 
đẳng S¢n La 

Cà Thị Th¢m/Lớp TC 
Trồng trọt K60A 

GVHD: Bùi Quang Đißn 
 

Đề tài 
NCKH do 
HSSV thực 
hißn 

21 

Một số giải pháp nâng cao hißu suất cạnh 
tranh để gia tăng doanh số bán hàng tại Cửa 
hàng đißn máy Văn Huy 

Tòng Mai Nhung/Lớp 
TC Nghißp vụ bán hàng 

60A- MS 
GVHD: Vì Vißt Hà 

Đề tài 
NCKH do 
HSSV thực 
hißn 

22 

Hoàn thißn công tác hạch toán kế toán vốn 
bằng tiền và các nghißp vụ thanh toán tại 
Công ty TNHH TEUHUN 

Tòng Thị Kim Chi/Lớp 
TC Kế toán doanh 

nghißp K60C 
GVHD: Trư¢ng Thị Lan 

Anh 
 

Đề tài 
NCKH do 
HSSV thực 
hißn 

23 

Đề xuất giải pháp āng dụng CNTT trong 
kiểm soát hoạt động dạy – học cÿa cán bộ 
lớp tại Trường Cao đẳng S¢n La 

Lò Thị Vân/Lớp CĐ 
CNTT K60A (CLC) 
GVHD: Nguyễn Thị 

Thúy Tư¢i 
 

Đề tài 
NCKH do 
HSSV thực 
hißn 
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DANH SÁCH ĐÀ TÀI, Dþ ÁN KHCN CÀP C¡ Sà N�M HàC 2023-2024 

ĐÃ ĐƯỢC TRIÂN KHAI ĂNG DþNG 
 (Kèm theo Kế hoạch số           /KH-CĐSL ngày        /12/2024 của Trường Cao đẳng Sơn La) 

 

TT Tên đÁ tài/sáng ki¿n Đ¢n vß ăng dÿng Ghi chú 

1 

Giải pháp bồi dưỡng, phát triển năng lực tự 
học từ vựng cho học viên trong dạy học 
tiếng dân tộc Thái tại trường Cao đẳng S¢n 
La 

Khoa Bồi dưỡng 

 

2 

Nghiên cāu giải pháp gắn đào tạo với khởi 
nghißp cho sinh viên ngành Hướng dẫn du 
lịch ở trường Cao đẳng S¢n La trong giai 
đoạn hißn nay 

Khoa Văn hóa – Du 
lịch 

 

3 

Một số bißn pháp giáo dục kỹ năng sống cho 
học sinh học chư¢ng trình GDTX cấp THPT 
tại trường Cao đẳng S¢n La thông qua hoạt 
động giáo dục ngoài giờ lên lớp 

Khoa GDMN-GDPT 

 

4 

Đánh giá ảnh hưởng cÿa một số chất điều 
hòa sinh trưởng trên cây nho trồng trong 
điều kißn nhà màng tại trường Cao đẳng S¢n 
La 

Khoa Nông Lâm 

 

5 
Chọn lọc, sưu tầm, bổ sung một số nhạc cụ 
dân tộc đặc sắc khu vực Tây Bắc vào thư 
vißn nhạc cụ ảo trên nền tảng kontakt 

Khoa Nghß thuật 
 

6 

Phân loại và lựa chọn các bài tập Hóa vô c¢ 
lớp 11 nhằm nâng cao chất lượng dạy học và 
ôn thi THPT theo chư¢ng trình giáo dục phổ 
thông 2018 

Khoa GDMN-GDPT  

7 
Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho học 
sinh sinh viên Trường Cao đẳng S¢n La hißn 
nay 

Đoàn TNCSHCM 
nhà trường 

 

8 

Một số giải pháp nâng cao hißu quả công tác 
tư vấn nghề nghißp và giới thißu vißc làm 
cho học sinh, sinh viên cÿa trường Cao đẳng 
S¢n La 

Trung tâm TS, 
HN&GTVL 

 

9 
Xây dựng phần mềm Quản lý công vißc và 
tiến độ thực hißn công vißc 

Khoa Kỹ thuật – 
Công nghß 
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